
Danh sách chi tiết sinh viên khóa 2025 chưa hoàn tất hồ sơ nhập học tại Trường (cập nhật đến ngày 24/11/2025).

Sinh viên khóa 2025 chưa nộp hoặc còn thiếu hồ sơ nhập học (bản giấy) phải nộp bổ sung cho Phòng Đào tạo trước Thứ Sáu, ngày 05/12/2025.

Quá thời gian trên nhà trường sẽ xử lý theo quy định.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 DH01250510 Trần Hoàng Huy 05/05/2007 D25_CDT01 X

2 DH01250542 Phạm Đình Khải 12/05/1999 D25_CDT01 X

3 DH01250607 Đặng Đăng Khoa 10/11/2007 D25_CDT01 X

4 DH01251476 Nguyễn Minh Trí 19/11/2007 D25_CDT01 X

5 DH01252946 Võ Tấn An 22/08/2006 D25_CDT02 X X

6 DH01250093 Lưu Kim Bảo 01/03/2007 D25_CDT02 X X

7 DH01252947 Đỗ Hoàng Lộc 08/03/2006 D25_CDT02 X X X

8 DH01250811 Trần Trung Nam 28/01/2007 D25_CDT02 X

9 DH01251012 Huỳnh Tấn Phát 17/12/2007 D25_CDT02 X

10 DH01251076 Lê Thiên Phúc 04/03/2007 D25_CDT02 X X X

11 DH01251230 Ngô Quang Thắng 29/04/2007 D25_CDT02 X

12 DH01251294 Bùi Hoàng Thiện 17/03/2007 D25_CDT02 X

13 DH10252162 Đỗ Quốc Duy 19/05/2007 D25_COKHI01 X X X

14 DH10252618 Lưu Huy Hưng 04/12/2007 D25_COKHI01 X

15 DH10251177 Phó Tấn Tài 24/05/2006 D25_COKHI01 X X

16 DH10251362 Lê Đức Thuận 18/12/2007 D25_COKHI01 X

17 DH10251404 Nguyễn Nhật Tiến 29/12/2007 D25_COKHI01 X

KHOA DESIGN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2025 CHƯA HOÀN TẤT HỒ SƠ NHẬP HỌC TẠI TRƯỜNG

PHÒNG ĐÀO TẠO

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp

Hồ sơ nhập học còn thiếu - Quy ước: Hồ sơ còn thiếu được đánh dấu X

Ghi chú
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18 DH10251424 Nguyễn Minh Toàn 23/03/2007 D25_COKHI01 X

19 DH10250643 Nguyễn Văn Kiệt 12/04/2007 D25_COKHI02 X

20 DH10250998 Lê Công Ơn 28/07/2007 D25_COKHI02 X X X

21 DH10252508 Nguyễn Anh Phát 21/06/2007 D25_COKHI02 X

22 DH10251215 Văn Võ Ngọc Thạch 12/01/2006 D25_COKHI02 X X X

23 DH10251229 Trần Công Thắng 04/04/2007 D25_COKHI02 X X X

24 DH12252626 Lê Nguyễn Thiên Bảo 28/05/2007 D25_DBATTP01 X

25 DH12250957 Lê Nguyễn Yến Nhi 26/02/2007 D25_DBATTP01 X

26 DH12251381 Huỳnh Nhã Thy 16/03/2007 D25_DBATTP01 X

27 DH03252098 Trần Ngọc Bảo Châu 24/05/2007 D25_DDT01 X

28 DH03252794 Vũ Hoàng Em 23/08/2007 D25_DDT01 X X

29 DH03250422 Trần Khánh Hoàng 09/02/2007 D25_DDT01 X

30 DH03250517 Châu Nguyễn Hoàng Huy 05/12/2007 D25_DDT01 X

31 DH03250802 Nguyễn Văn Mỹ 27/08/2007 D25_DDT01 X X X

32 DH03250161 Ngô Gia Đại 25/11/2007 D25_DDT02 X X

33 DH03252420 Phạm Tuấn Đạt 01/12/2007 D25_DDT02 X X

34 DH03250488 Đinh Gia Huy 03/02/2006 D25_DDT02 X

35 DH03250498 Trần Gia Huy 29/07/2007 D25_DDT02 X

36 DH03250453 Phạm Quốc Hưng 29/04/2007 D25_DDT02 X X X

37 DH03251170 Phạm Ngọc Sự 13/11/2007 D25_DDT02 X

38 DH03251498 Lê Đức Trọng 22/11/2007 D25_DDT02 X

39 DH17250123 Nguyễn Thị Ngọc Châm 26/10/2007 D25_DULICH01 X X

40 DH17250571 Nguyễn Chí Khang 21/08/2007 D25_DULICH01 X
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41 DH17251031 Ngô Phạm Nhựt Phong 21/07/2007 D25_DULICH01 X X

42 DH17251575 Phạm Nhất Uy 09/04/2007 D25_DULICH01 X

43 DH14252834 Trần Đại Minh 27/11/2007 D25_KDQT01 X X X

44 DH14252581 Châu Hải My 25/06/2007 D25_KDQT01 X

45 DH14251257 Nguyễn Phước Thành 02/01/2007 D25_KDQT01 X

46 DH11250283 Lê Quang Duy 28/09/2007 D25_KTMT01 X

47 DH11250581 Hà Thiệu Khang 18/04/2007 D25_KTMT01 X

48 DH16250075 Nguyễn Lê Gia Bảo 17/02/2007 D25_LSCM01 X

49 DH16250145 Nguyễn Trần Thành Công 10/12/2007 D25_LSCM01 X X X

50 DH16250590 La Gia Khánh 04/12/2007 D25_LSCM01 X

51 DH16251088 Nguyễn Thị Phương 04/07/2007 D25_LSCM01 X X

52 DH16252950 Nguyễn Ngọc Kiều Tiên 02/07/2007 D25_LSCM01 X

53 DH16251427 Nguyễn Khánh Toàn 19/12/2007 D25_LSCM01 X

54 DH16251549 Phan Nguyễn Anh Tuấn 12/02/2007 D25_LSCM01 X

55 DH22252157 Nguyễn Chấn 17/02/2007 D25_LUATKT01 X

56 DH22252570 Huỳnh Tiến Đạt 25/12/2007 D25_LUATKT01 X

57 DH22250433 Nguyễn Ngọc Huệ 15/05/2007 D25_LUATKT01 X

58 DH22252948 Trần Võ Đức Huy 07/03/2007 D25_LUATKT01 X X

59 DH22252425 Phùng Liên Hương 30/11/2007 D25_LUATKT01 X X X X X X

60 DH22251716 Nguyễn Thị Thúy Lan 01/04/1992 D25_LUATKT01 X

61 DH22251159 Trần Ngọc Sang 24/05/2007 D25_LUATKT01 X

62 DH22251536 Đoàn Thị Cẩm Tú 02/08/2006 D25_LUATKT01 X

63 DH13250183 Võ Thị Huỳnh Đào 06/06/2007 D25_MKTG01 X X

3/8



Phiếu
thông tin

Kết quả thi 
tốt nghiệp 

THPT
năm 2025

Phiếu điểm 
đánh giá 
năng lực

Học bạ
THPT

Bằng TN 
THPT/ 

Chứng nhận 
tốt nghiệp 

THPT

CMND/
CCCD

Bản sao 
Giấy

Khai sinh

Ảnh Chứng nhận 
ưu tiên

Kết quả 
Khám

sức khỏe

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp

Hồ sơ nhập học còn thiếu - Quy ước: Hồ sơ còn thiếu được đánh dấu X

Ghi chú

64 DH13252047 Vũ Nguyễn Hoàng Khang 28/04/2007 D25_MKTG01 X X

65 DH13250639 Trương Gia Kiên 12/12/2007 D25_MKTG01 X

66 DH13250184 Đinh Văn Đạt 27/10/2006 D25_MKTG02 X X

67 DH13252573 Đỗ Hoàng Đạt 12/04/2007 D25_MKTG02 X X X

68 DH13250677 Nguyễn Bảo Lam 01/03/2007 D25_MKTG02 X X

69 DH13250703 Vũ Ngọc Gia Linh 22/10/2007 D25_MKTG02 X X

70 DH13250989 Sử Cẩm Nhung 13/07/2007 D25_MKTG02 X

71 DH13251216 Phạm Ngọc Thạch 13/07/2007 D25_MKTG02 X

72 DH13252567 Trần Ngọc Trân 05/07/2007 D25_MKTG02 X

73 DH13251553 Nguyễn Hoàng Tuấn 23/09/2002 D25_MKTG02 X

74 DH13251654 Lê Trang Vy 15/11/2007 D25_MKTG02 X

75 DH19250312 Đinh Nguyễn Khánh Giang 07/11/2006 D25_QLXD01 X X X

76 DH19250526 Đặng Chánh Huy 12/07/2006 D25_QLXD01 X X X

77 DH19250791 Lê Huỳnh Tuấn Minh 29/12/2007 D25_QLXD01 X

78 DH07250935 Lê Minh Nhật 19/03/2006 D25_QT01 X

79 DH07250981 Nguyễn Phạm Quỳnh Như 05/01/2007 D25_QT01 X

80 DH07251069 Võ Trần Hoàng Phúc 05/06/2007 D25_QT01 X

81 DH07251801 Ngô Hoàng Quân 13/04/2006 D25_QT01 X X X

82 DH07251574 Lê Ngọc Kim Tuyền 28/06/2007 D25_QT01 X

83 DH07250083 Bùi Gia Bảo 08/02/2004 D25_QT02 X

84 DH07250074 Lê Quang Thiên Bảo 08/10/2007 D25_QT02 X X

85 DH07251792 Lê Ngọc Dung 26/08/2007 D25_QT02 X

86 DH07250330 Trần Văn Hải 07/10/2007 D25_QT02 X X
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87 DH07252795 Từ Quốc Hạo 12/06/2007 D25_QT02 X X

88 DH07250374 Đặng Thị Hiền 27/06/2007 D25_QT02 X

89 DH07250848 Hoàng Xuân Nghi 10/10/2007 D25_QT02 X

90 DH07252506 Văn Thị Thu Nguyên 14/03/2007 D25_QT02 X

91 DH07251528 Mai Ngọc Tú 08/01/2007 D25_QT02 X

92 DH07252218 Đặng Nguyễn Duy Uyên 07/03/2007 D25_QT02 X

93 DH15250356 Trần Ngọc Minh Hằng 12/05/2007 D25_TCNH01 X

94 DH15250379 Trương Thanh Hiền 03/11/2007 D25_TCNH01 X X

95 DH15250826 Trần Hoàng Nam 13/06/2007 D25_TCNH01 X

96 DH15252949 Nguyễn Hồng Quang 15/03/2004 D25_TCNH01 X X X X

97 DH15252787 Lê Anh Thư 28/03/2007 D25_TCNH01 X

98 DH15251661 Lê Thị Thúy Vy 10/08/2005 D25_TCNH01 X

99 DH15251655 Viễn Hoàng Yến Vy 27/01/2007 D25_TCNH01 X

100 DH05250445 Hồ Việt Hưng 17/11/2007 D25_TH01 X X

101 DH05250600 Phan Tại Anh Khoa 14/11/2006 D25_TH01 X

102 DH05250740 Đặng Trương Bửu Long 19/04/2005 D25_TH01 X

103 DH05250807 Nguyễn Thành Nam 23/03/2007 D25_TH01 X

104 DH05250031 Trần Thị Diệp Anh 21/11/2007 D25_TH02 X

105 DH05250089 Phạm Trần Quốc Bảo 13/12/2007 D25_TH02 X

106 DH05251003 Phạm Bùi Thành Phát 14/10/2007 D25_TH02 X

107 DH05251120 Trần Duy Quốc 09/06/2007 D25_TH02 X

108 DH05250005 Nguyễn Trí An 15/03/2007 D25_TH03 X

109 DH05251965 Nguyễn Gia Bảo 02/01/2007 D25_TH03 X X
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110 DH05250520 Phạm Tấn Huy 10/05/2006 D25_TH03 X

111 DH05251782 Trương Đăng Khoa 08/10/2004 D25_TH03 X X X

112 DH05250866 Đinh Thế Ngọc 27/08/2007 D25_TH03 X

113 DH05251346 Phạm Minh Thư 01/07/2007 D25_TH03 X X

114 DH05251395 Phan Văn Tiến 30/09/2007 D25_TH03 X

115 DH05251597 Phạm Hoàng Vĩ 02/11/2006 D25_TH03 X

116 DH05250612 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa 25/05/2007 D25_TH04 X

117 DH05250733 Hoàng Ngọc Phi Long 28/11/2007 D25_TH04 X X

118 DH05251025 Đỗ Hoàng Phi 13/08/2007 D25_TH04 X

119 DH05251052 Lưu Đức Phú 20/08/2007 D25_TH04 X

120 DH05251169 Nguyễn Vũ Lý Hoàng Sơn 21/09/2007 D25_TH04 X

121 DH05251460 Đoàn Lê Hồng Trang 18/01/2005 D25_TH04 X

122 DH05251527 Nguyễn Văn Tú 10/03/2007 D25_TH04 X

123 DH05251526 Phạm Hoàng Anh Tú 26/02/2007 D25_TH04 X

124 DH05252491 Nguyễn Gia Bảo 29/09/2007 D25_TH05 X

125 DH05250073 Nguyễn Trịnh Quốc Bảo 14/02/2007 D25_TH05 X

126 DH05250119 Huỳnh Nguyễn Thanh Bình 02/10/2007 D25_TH05 X

127 DH05250363 Huỳnh Minh Hảo 16/10/2007 D25_TH05 X

128 DH05252920 Nguyễn Hữu Luân 26/09/2007 D25_TH05 X X

129 DH05251421 Đinh Tiến Toàn 01/01/2007 D25_TH05 X

130 DH05252183 Nguyễn Hoàng Chương 07/05/2007 D25_TH06 X

131 DH05250178 Nguyễn Thành Danh 28/10/2007 D25_TH06 X X X X

132 DH05252938 Nguyễn Thanh Lộc 11/11/2007 D25_TH06 X X
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133 DH05250716 Nguyễn Thiên Lộc 15/02/2007 D25_TH06 X X X

134 DH05252945 Vương Hồng Phát 09/09/2007 D25_TH06 X X

135 DH05251167 Mai Tuấn Sơn 06/07/2007 D25_TH06 X X

136 DH05252260 Ngô Quang Tấn 22/03/2007 D25_TH06 X X

137 DH05251683 Nguyễn Thị Như ý 11/12/2007 D25_TH06 X

138 DH09252075 Trần Phạm Thùy Linh 21/07/2007 D25_TK01 X

139 DH09251349 Lê Ngọc Anh Thư 28/06/2007 D25_TK01 X

140 DH09252631 Thái Nhật Trung 04/12/2007 D25_TK01 X

141 DH09251582 Trần Tâm Uyên 18/07/2007 D25_TK01 X

142 DH09250001 Châu Mỹ ái 07/12/2007 D25_TK02 X

143 DH09250414 Đoàn Nguyễn Thanh Hoài 25/07/2007 D25_TK02 X

144 DH09250461 Nguyễn Đức Hưng 25/07/2007 D25_TK02 X

145 DH09250718 Nguyễn Minh Hữu Lộc 08/08/2007 D25_TK02 X X

146 DH09250780 Phạm Gia Minh 26/03/2007 D25_TK02 X

147 DH09251048 Trần Anh Phú 14/10/2007 D25_TK02 X X X

148 DH09251305 Trần Văn Thịnh 04/04/2006 D25_TK02 X

149 DH06250384 Nguyễn Hoài Hiệp 07/07/2007 D25_TP01 X

150 DH06250456 Đinh Thái Hưng 03/08/2007 D25_TP01 X

151 DH06251841 Lê Trọng Thiện Nhân 01/10/2007 D25_TP01 X

152 DH06251271 Nguyễn Phương Thảo 28/10/2006 D25_TP01 X X X

153 DH06251351 Hồ Trương Anh Thư 16/09/2007 D25_TP01 X

154 DH06252943 Hồ Ngọc Vĩnh 28/02/2007 D25_TP01 X

155 DH06251653 Nguyễn Lê Thanh Vy 27/01/2007 D25_TP01 X
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156 DH04250511 Huỳnh Gia Huy 25/09/2007 D25_VT01 X X

157 DH04251439 Phan Thị Bảo Trâm 26/12/2007 D25_VT01 X X

158 DH08250012 Nguyễn Trường An 24/02/2000 D25_XD01 X X X

159 DH08250040 Nguyễn Ngọc Anh 12/04/2007 D25_XD01 X X

160 DH08250562 Trần Hoàng Khang 01/05/2006 D25_XD01 X X

161 DH08250816 Nguyễn Vũ Hải Nam 07/07/2007 D25_XD01 X

162 DH08251041 Thiên Sanh Phú 30/07/2006 D25_XD01 X X

163 DH08251514 Ngô Tiến Trung 16/07/2005 D25_XD01 X

Ghi chú: Dữ liệu được cập nhật đến ngày 24/11/2025.

Các mục hồ sơ nhập học sinh viên cần phải bổ sung đầy đủ trước Thứ Sáu, ngày 05/12/2025, cụ thể như sau:

(2) Giấy báo kết quả kỳ thi THPT năm 2025 (bản chính) để xác nhận nhập học;

(3) Giấy báo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Tp. HCM tổ chức năm 2025 (bản chính) (đối với trường hợp thí sinh xét tuyển bằng phương thức xét kết quả thi ĐGNL_ĐHQG);

(4) Học bạ lớp 10, 11 và 12 có đầy đủ điểm học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 12 (bản sao có chứng thực);

(5) Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời năm 2025; hay Bằng tốt nghiệp THPT, BTVH, TH Nghề (bản sao có chứng thực);

(6) Căn cước công dân (bản sao có chứng thực);

(7) Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ);

(8) Tám ảnh cỡ 3x4cm (chụp không quá 06 tháng) (thí sinh dán vào phiếu dán ảnh theo mẫu của trường);

(9) Giấy chứng nhận diện ưu tiên tuyển sinh (nếu có);

(10) Giấy khám sức khỏe.

Nếu có thắc mắc cần hỗ trợ, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo: Hotline - Zalo: 0902.992.306 - Email: phongdaotao@stu.edu.vn

(1) Phiếu thông tin sinh viên (thí sinh tải file hồ sơ theo mẫu của trường và điền thông tin theo yêu cầu). Mẫu phiếu thông tin sinh viên tại Mục Tuyển sinh đại học: 
http://daotao2.stu.edu.vn/tuyensinh_2025/ (Phần Tra cứu kết quả và hướng dẫn nhập học - Mục VII Hướng dẫn thí sinh làm thủ tục nhập học)

8/8


